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1 Phạm Bình Thơ 20-11-07 51800011 3 3b Tiểu học Gia Phú Gia Viễn Phòng thi số 1 Ca 1 (9:00-10:30)

2 Nguyễn Hà Vân 30-10-06 51800014 4 4a Tiểu học Gia Phú Gia Viễn Phòng thi số 1 Ca 1 (9:00-10:30)

3 Trần Thu Hiền 01-12-06 51800016 4 4a Tiểu học Gia Phú Gia Viễn Phòng thi số 1 Ca 1 (9:00-10:30)

4 Nguyễn Đức Thành 17-09-06 51800039 4 4c Tiểu học Gia Tân Gia Viễn Phòng thi số 1 Ca 1 (9:00-10:30)

5 Lê Hồng Hiệp 17-11-05 51800047 5 5a Tiểu học Gia Tân Gia Viễn Phòng thi số 1 Ca 1 (9:00-10:30)

6 Phạm Đan Trường 05-05-05 51800048 5 5a Tiểu học Gia Tân Gia Viễn Phòng thi số 1 Ca 1 (9:00-10:30)

7 Phạm Ngọc Nhi 08-09-05 51800049 5 5a Tiểu học Gia Tân Gia Viễn Phòng thi số 1 Ca 1 (9:00-10:30)

8 Đặng Văn Duy 20-10-05 51800052 5 5b Tiểu học Gia Tân Gia Viễn Phòng thi số 1 Ca 1 (9:00-10:30)

9 Phạm Khánh Huyền 09-01-05 51800070 5 5A Tiểu học Gia Lâm Nho Quan Phòng thi số 1 Ca 1 (9:00-10:30)

10 Nguyễn Nhật Gia Bảo 01-01-06 51800130 4 4C TH Sơn Hà Nho Quan Phòng thi số 1 Ca 1 (9:00-10:30)

11 Đào Bích Thảo 09-12-05 51800133 5 5B TH Sơn Hà Nho Quan Phòng thi số 1 Ca 1 (9:00-10:30)

12 Phạm Thị Thanh   Hiền 08-09-05 51800136 5 5B TH Sơn Hà Nho Quan Phòng thi số 1 Ca 1 (9:00-10:30)
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13 Phạm Tiến Dũng 21-02-07 51800180 3 3A TH Xích Thổ Nho Quan Phòng thi số 1 Ca 1 (9:00-10:30)

14 Nguyễn Hoàng Hải Anh 30-10-05 51800185 5 5B TH Xích Thổ Nho Quan Phòng thi số 1 Ca 1 (9:00-10:30)

15 Lê Nguyễn Trung Kiên 07-02-06 51800191 4 4B TH. Sơn Thành Nho Quan Phòng thi số 1 Ca 1 (9:00-10:30)

16 Nguyễn Tuấn Anh 19-01-06 51800192 4 4B TH. Sơn Thành Nho Quan Phòng thi số 1 Ca 1 (9:00-10:30)

17 Trần Thị Thùy Linh 30-07-05 51800206 5 5A Tiểu học Đồng Phong Nho Quan Phòng thi số 1 Ca 1 (9:00-10:30)

18 Bùi Thảo Dương 02-08-05 51800207 5 5B Tiểu học Đồng Phong Nho Quan Phòng thi số 1 Ca 1 (9:00-10:30)

19 Lê Minh Hiếu 26-01-05 51800208 5 5C Tiểu học Đồng Phong Nho Quan Phòng thi số 1 Ca 1 (9:00-10:30)

20 Nguyễn Thị Hải Yến 04-09-05 51800210 5 5C Tiểu học Đồng Phong Nho Quan Phòng thi số 2 Ca 1 (9:00-10:30)

21 Vũ Ngọc Nam 12-01-05 51800211 5 5C Tiểu học Đồng Phong Nho Quan Phòng thi số 2 Ca 1 (9:00-10:30)

22 Trần Quang Phúc 22-11-06 51800216 4 4A Tiểu học Đức Long Nho Quan Phòng thi số 2 Ca 1 (9:00-10:30)

23 Đinh Bảo Long 08-05-05 51800222 5 5A Tiểu học Đức Long Nho Quan Phòng thi số 2 Ca 1 (9:00-10:30)

24 Trần Thu Hà 10-01-05 51800224 5 5B Tiểu học Đức Long Nho Quan Phòng thi số 2 Ca 1 (9:00-10:30)

25 Hoàng Linh Chi 18-07-05 51800358 5 5B Tiểu học Thị trấn Nho Quan Nho Quan Phòng thi số 2 Ca 1 (9:00-10:30)

26 Hoàng Minh Đức 04-05-05 51800359 5 5B Tiểu học Thị trấn Nho Quan Nho Quan Phòng thi số 2 Ca 1 (9:00-10:30)

27 Vũ Tố Quyên 15-03-05 51800365 5 5B Tiểu học Thị trấn Nho Quan Nho Quan Phòng thi số 2 Ca 1 (9:00-10:30)

28 Trần Trung Kiên 12-02-05 51800368 5 5C Tiểu học Thị trấn Nho Quan Nho Quan Phòng thi số 2 Ca 1 (9:00-10:30)

29 Triệu Thùy Dương 26-05-05 51800369 5 5C Tiểu học Thị trấn Nho Quan Nho Quan Phòng thi số 2 Ca 1 (9:00-10:30)

30 Phùng Trung Hiếu 02-03-05 51800378 5 5D Tiểu học Văn Phú Nho Quan Phòng thi số 2 Ca 1 (9:00-10:30)

31 Hoàng Tuấn Anh 15-05-05 51800424 4 4A Ninh An Hoa Lư Phòng thi số 2 Ca 1 (9:00-10:30)

32 Nguyễn Ngọc Thảo 04-05-06 51800430 4 4B Ninh An Hoa Lư Phòng thi số 2 Ca 1 (9:00-10:30)

33 Tạ Thu Trang 08-06-05 51800443 5 5B Ninh An Hoa Lư Phòng thi số 2 Ca 1 (9:00-10:30)



34 Nguyễn Đình Quyền 17-06-05 51800559 5 5B Ninh Vân Hoa Lư Phòng thi số 2 Ca 1 (9:00-10:30)

35 Lê Thu Phương 19-11-05 51800567 5 5E Ninh Vân Hoa Lư Phòng thi số 2 Ca 1 (9:00-10:30)

36 Vũ Đình Minh Thiện 02-02-05 51800595 3 3B Trường Yên Hoa Lư Phòng thi số 2 Ca 1 (9:00-10:30)

37 Phạm Công Thành 01-10-06 51800615 4 4A TH Lê Hồng Phong Tam Điệp Phòng thi số 2 Ca 1 (9:00-10:30)

38 Vũ Việt Quang 29-04-06 51800622 4 4B TH Lê Hồng Phong Tam Điệp Phòng thi số 2 Ca 1 (9:00-10:30)

39 Phạm Thảo Linh 27-03-06 51800623 4 4C TH Lê Hồng Phong Tam Điệp Phòng thi số 3 Ca 1 (9:00-10:30)

40 Đào Quang Vinh 10-06-05 51800626 5 5A TH Lê Hồng Phong Tam Điệp Phòng thi số 3 Ca 1 (9:00-10:30)

41 Nguyễn Tấn Dũng 23-01-05 51800628 5 5A TH Lê Hồng Phong Tam Điệp Phòng thi số 3 Ca 1 (9:00-10:30)

42 Nguyễn Thái Hoàng 21-01-05 51800629 5 5A TH Lê Hồng Phong Tam Điệp Phòng thi số 3 Ca 1 (9:00-10:30)

43 Nguyễn Thị  Thanh Phương 04-03-05 51800630 5 5A TH Lê Hồng Phong Tam Điệp Phòng thi số 3 Ca 1 (9:00-10:30)

44 Nguyễn Minh Châu 05-08-05 51800632 5 5B TH Lê Hồng Phong Tam Điệp Phòng thi số 3 Ca 1 (9:00-10:30)

45 Phạm Lê Trang Nhung 09-06-05 51800634 5 5B TH Lê Hồng Phong Tam Điệp Phòng thi số 3 Ca 1 (9:00-10:30)

46 Nguyễn Thủy Tiên 15-03-06 51800650 4 4A TH Tân Bình Tam Điệp Phòng thi số 3 Ca 1 (9:00-10:30)

47 Nguyễn Đức Quân 05-03-05 51800655 5 5A TH Tân Bình Tam Điệp Phòng thi số 3 Ca 1 (9:00-10:30)

48 An Khánh Linh 27-12-05 51800659 5 5D TH Tân Bình Tam Điệp Phòng thi số 3 Ca 1 (9:00-10:30)

49 Cù Trần Quang 04-06-06 51800661 4 4A TH Trần Phú Tam Điệp Phòng thi số 3 Ca 1 (9:00-10:30)

50 Hoàng Bình Minh 08-02-06 51800663 4 4A TH Trần Phú Tam Điệp Phòng thi số 3 Ca 1 (9:00-10:30)

51 Mai Thanh Sơn 19-02-06 51800665 4 4A TH Trần Phú Tam Điệp Phòng thi số 3 Ca 1 (9:00-10:30)

52 Mai Vũ Thanh Hảo 11-04-06 51800667 4 4A TH Trần Phú Tam Điệp Phòng thi số 3 Ca 1 (9:00-10:30)

53 Nguyễn Công Thành 19-10-06 51800669 4 4A TH Trần Phú Tam Điệp Phòng thi số 3 Ca 1 (9:00-10:30)

54 Lê Thị Kim Chi 10-01-06 51800674 4 4I TH Trần Phú Tam Điệp Phòng thi số 3 Ca 1 (9:00-10:30)



55 Tạ Phương Trang 24-10-06 51800678 4 4I TH Trần Phú Tam Điệp Phòng thi số 3 Ca 1 (9:00-10:30)

56 Vũ Phương Thảo 31-08-06 51800681 4 4I TH Trần Phú Tam Điệp Phòng thi số 3 Ca 1 (9:00-10:30)

57 Đỗ Nguyễn Hải An 11-08-05 51800685 5 5E TH Trần Phú Tam Điệp Phòng thi số 3 Ca 1 (9:00-10:30)

58 Nguyễn Liêu Hoá 19-09-05 51800691 5 5G TH Trần Phú Tam Điệp Phòng thi số 4 Ca 1 (9:00-10:30)

59 Vũ Thanh Quang 09-10-05 51800694 5 5G TH Trần Phú Tam Điệp Phòng thi số 4 Ca 1 (9:00-10:30)

60 Lê Minh Phước 23-01-05 51800695 5 5H TH Trần Phú Tam Điệp Phòng thi số 4 Ca 1 (9:00-10:30)

61 Phạm Mạnh Cường 07-09-07 51800716 3 3D Đinh Tiên Hoàng TP Ninh Bình Phòng thi số 4 Ca 1 (9:00-10:30)

62 Nghiêm Đức Toàn 11-09-06 51800722 4 4C Đinh Tiên Hoàng TP Ninh Bình Phòng thi số 4 Ca 1 (9:00-10:30)

63 Đinh Trí Kiên 02-01-07 51800753 3 3B Đông Thành TP Ninh Bình Phòng thi số 4 Ca 1 (9:00-10:30)

64 Chu Lan Anh 19-12-06 51800787 4 4C Đông Thành TP Ninh Bình Phòng thi số 4 Ca 1 (9:00-10:30)

65 Nguyễn Vân Anh 22-05-06 51800789 4 4C Đông Thành TP Ninh Bình Phòng thi số 4 Ca 1 (9:00-10:30)

66 Phan Minh Giang 29-09-06 51800794 4 4D Đông Thành TP Ninh Bình Phòng thi số 4 Ca 1 (9:00-10:30)

67 Phạm Diệu Tuyết Mai 01-12-05 51800808 5 5C Đông Thành TP Ninh Bình Phòng thi số 4 Ca 1 (9:00-10:30)

68 Nguyễn Khánh Linh 04-12-05 51800831 5 5B Lê Hồng Phong TP Ninh Bình Phòng thi số 4 Ca 1 (9:00-10:30)

69 Phạm Việt Hưng 24-11-05 51800837 5 5B Lê Hồng Phong TP Ninh Bình Phòng thi số 4 Ca 1 (9:00-10:30)

70 Lê Anh Đức 19-10-05 51800840 5 5C Lê Hồng Phong TP Ninh Bình Phòng thi số 4 Ca 1 (9:00-10:30)

71 Phạm Quang Trung 12-02-05 51800842 5 5C Lê Hồng Phong TP Ninh Bình Phòng thi số 4 Ca 1 (9:00-10:30)

72 Phạm Quang Dũng 12-02-05 51800843 5 5C Lê Hồng Phong TP Ninh Bình Phòng thi số 4 Ca 1 (9:00-10:30)

73 Phạm Vũ Tùng Dương 31-03-05 51800844 5 5C Lê Hồng Phong TP Ninh Bình Phòng thi số 4 Ca 1 (9:00-10:30)

74 Trịnh Hải Đăng 20-04-05 51800846 5 5C Lê Hồng Phong TP Ninh Bình Phòng thi số 4 Ca 1 (9:00-10:30)

75 Văn Khánh Linh 14-05-05 51800847 5 5C Lê Hồng Phong TP Ninh Bình Phòng thi số 4 Ca 1 (9:00-10:30)



76 Bùi Hiểu Phong 28-03-05 51800849 5 5D Lê Hồng Phong TP Ninh Bình Phòng thi số 4 Ca 1 (9:00-10:30)

77 Nguyễn Đoàn Gia Khánh 02-02-05 51800852 5 5D Lê Hồng Phong TP Ninh Bình Phòng thi số 5 Ca 1 (9:00-10:30)

78 Bùi Minh Khuê 21-10-07 51800855 3 3B Lý Tự Trọng TP Ninh Bình Phòng thi số 5 Ca 1 (9:00-10:30)

79 Mai Hiền Trang 25-03-07 51800857 3 3B Lý Tự Trọng TP Ninh Bình Phòng thi số 5 Ca 1 (9:00-10:30)

80 Nguyễn Đức Dương 22-09-07 51800866 3 3I Lý Tự Trọng TP Ninh Bình Phòng thi số 5 Ca 1 (9:00-10:30)

81 Đặng Quốc Hùng 23-02-06 51800872 4 4B Lý Tự Trọng TP Ninh Bình Phòng thi số 5 Ca 1 (9:00-10:30)

82 Bùi Đức Trung 08-09-06 51800873 4 4C Lý Tự Trọng TP Ninh Bình Phòng thi số 5 Ca 1 (9:00-10:30)

83 Nguyễn Hà Phương 25-01-06 51800885 4 4H Lý Tự Trọng TP Ninh Bình Phòng thi số 5 Ca 1 (9:00-10:30)

84 Nguyễn Như Quỳnh 13-10-06 51800886 4 4H Lý Tự Trọng TP Ninh Bình Phòng thi số 5 Ca 1 (9:00-10:30)

85 Phạm Mai Linh 14-08-06 51800888 4 4H Lý Tự Trọng TP Ninh Bình Phòng thi số 5 Ca 1 (9:00-10:30)

86 Đỗ Trung Hiếu 18-01-05 51800894 5 5C Lý Tự Trọng TP Ninh Bình Phòng thi số 5 Ca 1 (9:00-10:30)

87 Nguyễn Ngọc Nghĩa 22-03-05 51800897 5 5C Lý Tự Trọng TP Ninh Bình Phòng thi số 5 Ca 1 (9:00-10:30)

88 Nghiêm Mai Trang 19-11-05 51800900 5 5D Lý Tự Trọng TP Ninh Bình Phòng thi số 5 Ca 1 (9:00-10:30)

89 Trần Thu Hòa 01-07-07 51800921 3 3C Nam Thành TP Ninh Bình Phòng thi số 5 Ca 1 (9:00-10:30)

90 Hà Thanh Phúc 02-11-05 51800942 5 5A Nam Thành TP Ninh Bình Phòng thi số 5 Ca 1 (9:00-10:30)

91 Phan Đức Thiện 01-10-05 51800947 5 5A Nam Thành TP Ninh Bình Phòng thi số 5 Ca 1 (9:00-10:30)

92 Lê Minh Hằng 15-01-05 51800950 5 5B Nam Thành TP Ninh Bình Phòng thi số 5 Ca 1 (9:00-10:30)

93 Trần Thị Laura Huyền 26-08-05 51800951 5 5B Nam Thành TP Ninh Bình Phòng thi số 5 Ca 1 (9:00-10:30)

94 Nguyễn Thị Thùy Trang 25-06-06 51800994 4 4B Ninh Khánh TP Ninh Bình Phòng thi số 5 Ca 1 (9:00-10:30)

95 Nguyễn Thị Thanh Huyền 08-12-05 51801013 5 5A Ninh Nhất TP Ninh Bình Phòng thi số 5 Ca 1 (9:00-10:30)

96 Nguyễn Thị Mai Anh 27-03-05 51801064 5 5A Ninh Sơn TP Ninh Bình Phòng thi số 6 Ca 1 (9:00-10:30)



97 Nguyễn Trung Hiếu 17-02-06 51801087 4 4A Ninh Tiến TP Ninh Bình Phòng thi số 6 Ca 1 (9:00-10:30)

98 Nguyễn Hoàng Đức Anh 23-10-06 51801129 4 4B Quang Trung TP Ninh Bình Phòng thi số 6 Ca 1 (9:00-10:30)

99 Đinh Nhật Thành 09-05-05 51801135 5 5A Quang Trung TP Ninh Bình Phòng thi số 6 Ca 1 (9:00-10:30)

100 Đinh Thị Quỳnh Trang 04-02-05 51801138 5 5B Quang Trung TP Ninh Bình Phòng thi số 6 Ca 1 (9:00-10:30)

101 Nguyễn Hương Ly 19-01-05 51801141 5 5B Quang Trung TP Ninh Bình Phòng thi số 6 Ca 1 (9:00-10:30)

102 Đinh Thị Mai Uyên 09-12-06 51801160 4 4C Tân Thành TP Ninh Bình Phòng thi số 6 Ca 1 (9:00-10:30)

103 Nguyễn Lưu Hà Phương 27-06-06 51801164 4 4C Tân Thành TP Ninh Bình Phòng thi số 6 Ca 1 (9:00-10:30)

104 Bùi Thanh Ngân 28-03-05 51801175 5 5B Tân Thành TP Ninh Bình Phòng thi số 6 Ca 1 (9:00-10:30)

105 Hà Thị Diệu Linh 07-04-05 51801176 5 5B Tân Thành TP Ninh Bình Phòng thi số 6 Ca 1 (9:00-10:30)

106 Lâm Thị Bảo Ngọc 17-04-05 51801177 5 5B Tân Thành TP Ninh Bình Phòng thi số 6 Ca 1 (9:00-10:30)

107 Tạ Nguyễn Phương Minh 07-11-05 51801179 5 5B Tân Thành TP Ninh Bình Phòng thi số 6 Ca 1 (9:00-10:30)

108 Bùi Thanh Hải 23-09-05 51801182 5 5C Tân Thành TP Ninh Bình Phòng thi số 6 Ca 1 (9:00-10:30)

109 Đinh Hoàng Danh 21-08-05 51801184 5 5C Tân Thành TP Ninh Bình Phòng thi số 6 Ca 1 (9:00-10:30)

110 Dương Phương Ly 15-06-05 51801185 5 5C Tân Thành TP Ninh Bình Phòng thi số 6 Ca 1 (9:00-10:30)

111 Nguyễn Thuỳ Dương 22-12-05 51801187 5 5C Tân Thành TP Ninh Bình Phòng thi số 6 Ca 1 (9:00-10:30)

112 Phạm Thị Lan Hương 09-12-05 51801188 5 5C Tân Thành TP Ninh Bình Phòng thi số 6 Ca 1 (9:00-10:30)

113 Mã Gia Linh 01-02-06 51801250 4 4G Thanh Bình TP Ninh Bình Phòng thi số 6 Ca 1 (9:00-10:30)

114 Trần Đức Hiếu 26-06-06 51801254 4 4G Thanh Bình TP Ninh Bình Phòng thi số 6 Ca 1 (9:00-10:30)

115 Đinh Quang Tiến Anh 27-06-05 51801275 5 5D Thanh Bình TP Ninh Bình Phòng thi số 7 Ca 1 (9:00-10:30)

116 Nguyễn Thị Minh Ngọc 14-11-05 51801278 5 5D Thanh Bình TP Ninh Bình Phòng thi số 7 Ca 1 (9:00-10:30)

117 Bùi Quang Vinh 20-12-05 51801281 5 5E Thanh Bình TP Ninh Bình Phòng thi số 7 Ca 1 (9:00-10:30)



118 Phạm Thị Vân Anh 10-01-05 51801282 5 5E Thanh Bình TP Ninh Bình Phòng thi số 7 Ca 1 (9:00-10:30)

119 Đinh Hùng Anh 19-09-05 51801283 5 5G Thanh Bình TP Ninh Bình Phòng thi số 7 Ca 1 (9:00-10:30)

120 Nguyễn Phương Linh A 30-06-05 51801288 5 5G Thanh Bình TP Ninh Bình Phòng thi số 7 Ca 1 (9:00-10:30)

121 Nguyễn Trần Kim Anh 09-01-05 51801289 5 5G Thanh Bình TP Ninh Bình Phòng thi số 7 Ca 1 (9:00-10:30)

122 Hà Ngọc Anh 23-04-06 51802344 4 4C Tân Thành TP Ninh Bình Phòng thi số 7 Ca 1 (9:00-10:30)

123 Nguyễn Hà Oanh 05-01-07 51801401 3 3B Tiểu Học Phát Diệm Kim Sơn Phòng thi số 7 Ca 1 (9:00-10:30)

124 Bùi Thiên Ân 16-11-05 51801429 5 5C Tiểu Học Phát Diệm Kim Sơn Phòng thi số 7 Ca 1 (9:00-10:30)

125 Phạm Phương Anh 12-09-06 51802027 4 4D TH Khánh Nhạc A Yên Khánh Phòng thi số 7 Ca 1 (9:00-10:30)

126 Lại Thị Huyền Trang 20-03-06 51802260 4 B Tiểu học Kim Đồng Yên Khánh Phòng thi số 7 Ca 1 (9:00-10:30)

127 Thái Ngọc Thùy Trang 23-10-06 51802263 4 B Tiểu học Kim Đồng Yên Khánh Phòng thi số 7 Ca 1 (9:00-10:30)

128 Trần Nguyễn Gia Khánh 19-05-06 51801529 4 Tiểu học Thượng Kiệm Kim Sơn Phòng thi số 7 Ca 1 (9:00-10:30)

129 Phạm Xuân Quỳnh 19-01-06 51801530 4 Tiểu học Thượng Kiệm Kim Sơn Phòng thi số 7 Ca 1 (9:00-10:30)

130 Nguyễn Thị Như Quỳnh 27-12-05 51801532 5 Tiểu học Thượng Kiệm Kim Sơn Phòng thi số 7 Ca 1 (9:00-10:30)

131 Đặng Phương Thảo 08-10-05 51800839 6 5C Lê Hồng Phong TP Ninh Bình Phòng thi số 7 Ca 1 (9:00-10:30)

132 Hoàng Hạ Vy 30-12-05 51800904 7 5E Lý Tự Trọng TP Ninh Bình Phòng thi số 7 Ca 1 (9:00-10:30)


	DS Chia ca thi

